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TÓM TẮT 
Trẻ khuyết tật nói chung và trẻ khuyết tật trí tuệ (KTTT) nói riêng gặp rất nhiều khó khăn 

trong cuộc sống, nhất là kĩ năng tự phục vụ (TPV). Để tìm hiểu về thực trạng giáo dục kĩ năng TPV 
cho trẻ khuyết tật trị tuệ, đề tài đã tiến hành nghiên cứu khảo sát 30 giáo viên đang chăm sóc-giáo 
dục trẻ tại cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh, thành phố Đà Nẵng. Kết quả khảo sát cho thấy: 
thực trạng giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT tại cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh khá tốt, 
nhiều giáo viên đã xác định rõ mục tiêu, nội dung giáo dục và thực hiện có hiệu quả các phương 
pháp giáo dục cho trẻ. Bên cạnh đó cũng còn một số ít giáo viên thực hiện chưa hiệu quả nội dung 
giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT, do đó giáo viên cần phải kiên trì hơn trong quá trình giáo dục 
cho trẻ, phối hợp với phụ huynh trẻ và không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ. Kết quả nghiên 
cứu sẽ chỉ ra những thành tựu và hạn chế của thực trạng giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT tại cơ 
sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh.  

Từ khóa: trẻ khuyết tật; khuyết tật trí tuệ; tự phục vụ; kĩ năng tự phục vụ 
 
1. Đặt vấn đề 

Tự phục vụ là kĩ năng rất quan trọng với trẻ khuyết tật nói chung và trẻ KTTT nói 
riêng. Có được kĩ năng TPV sẽ đảm bảo cho trẻ có thể tự lập trong tương lai, giảm bớt gánh 
nặng cho gia đình. Thực tế hiện nay, việc giáo dục kĩ năng TPV cho nhóm trẻ KTTT còn 
gặp nhiều khó khăn và chưa thống nhất về quy trình thực hiện. Giáo viên thường dựa trên 
khả năng của trẻ để chủ động xây dựng mục tiêu và nội dung giáo dục trẻ.  

Nghiên cứu hướng đến việc tìm hiểu thực trạng giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT 
tại cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của thực trạng, 
từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện thực trạng này. 
2. Một số khái niệm liên quan 
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• Kĩ năng tự phục vụ 
Theo Nguyễn Thị Ngân (2008), kĩ năng TPV là những kĩ năng cần thiết để con người 

đạt được sự độc lập trong nhiều khía cạnh của cuộc sống (Ví dụ: có thể tự chăm sóc bản thân 
như ăn uống, mặc quần áo, tắm rửa và đi vệ sinh). Được trang bị kĩ năng này sẽ giúp cho trẻ 
ít phụ thuộc vào những người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày của mình.  
(Nguyen, 2018) 

•  Trẻ khuyết tật trí tuệ 
Theo Sổ tay chẩn đoán và thống kê những rối nhiễu tâm thần IV (DMS-IV, 1984) thì 

một trẻ có khuyết tật về trí tuệ có những tiêu chí chẩn đoán sau đây: 
- Chức năng trí tuệ dưới mức trung bình, tức là chỉ số trí tuệ đạt gần 70 hoặc thấp hơn 

70 trên một lần thực hiện trắc nghiệm cá nhân (đối với trẻ nhỏ, dựa vào đánh giá lâm sàng 
để xác định). 

- Bị thiếu hụt hoặc khiếm khuyết ít nhất hai trong số các lĩnh vực hành vi thích ứng, bao 
gồm: giao tiếp, tự chăm sóc, sống tại gia đình, kĩ năng xã hội/liên cá nhân, sử dụng các tiện 
ích trong cộng đồng, tự định hướng, kĩ năng học đường chức năng, làm việc, giải trí, sức 
khỏe và an toàn. 

- Hiện tượng KTTT xuất hiện trước 18 tuổi (Tran, 2002, p.22). 
3. Phát triển kĩ năng tự phục vụ cho trẻ khuyết tật trí tuệ 
3.1. Ý nghĩa của việc phát triển kĩ năng TPV cho trẻ KTTT 

Dạy kĩ năng TPV cho trẻ KTTT là giúp trẻ hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, có cơ 
hội sống độc lập đến mức cao nhất. 

Dạy cho trẻ biết các kĩ năng TPV giúp trẻ ý thức được sự cần thiết của việc TPV bản 
thân, biết tự chăm sóc, tăng cường tính độc lập, trẻ sống có trách nhiệm hơn đối với chính 
mình. Khi có kĩ năng TPV, trẻ sẽ không còn tính ỷ lại, trông chờ vào sự giúp đỡ của người 
khác, giúp các em có thể thích nghi với môi trường sống mới. 

Khi trẻ đến trường, việc dạy kĩ năng TPV sẽ mang lại nhiều lợi ích về mặt sức khỏe, 
giáo dục, kĩ năng xã hội, giúp trẻ sớm có ý thức và khả năng thích nghi với cuộc sống, làm 
chủ bản thân, sống tích cực và hướng đến những điều lành mạnh cho chính mình cũng như 
cho cộng đồng (Le, 2006) 
3.2. Mục tiêu của việc giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT  

Mục tiêu phát triển kĩ năng TPV cho trẻ KTTT là nhằm trang bị cho trẻ những kiến 
thức và kĩ năng về chăm sóc và phục vụ bản thân trong các lĩnh vực: ăn uống, mặc và vệ 
sinh cá nhân; rèn ý thức tự giác sử dụng kĩ năng TPV; giúp trẻ hòa nhập với cuộc sống cộng 
đồng, có cơ hội sống độc lập đến mức cao nhất. 
3.3. Nội dung giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT  

Hiện nay có rất nhiều tài liệu nói về nội dung kĩ năng TPV cho trẻ khuyết tật nói chung 
và trẻ chậm phát triển trí tuệ nói riêng. Theo các tác giả Phạm Quỳnh Ni, Phan Minh Tiến, 
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Trần Thị Tú Anh, Đinh Thị Hồng Vân (2015), nội dung giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ  
KTTT gồm:  

- Kĩ năng ăn uống: gồm tự ăn bằng thìa, tự ăn bằng đũa, uống từ cốc hoặc li, uống bằng 
ống hút; dọn dẹp bàn ăn, chuẩn bị bữa ăn. 

- Kĩ năng mặc: gồm cởi mũ, mang mũ, cởi tất, mang tất, cởi giày/dép có quai, mang 
giày/dép có quai, cởi giày/dép không quai, mang giày/dép không quai, cởi áo thun chui đầu, 
mang áo thun chui đầu, cởi áo có khóa kéo, mang áo có khóa kéo, cởi áo có nút phía trước, 
mang áo có nút phía trước, cởi quần dài lưng thun, mang quần dài lưng thun, cởi quần có 
khóa kéo, mang quần có khóa kéo. 

- Kĩ năng vệ sinh cá nhân: rửa tay, rửa mặt, đánh răng, tắm, gội đầu, chải tóc, đi vệ sinh, 
cắt móng tay móng chân. 

Tại cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh, đây cũng là những nội dung giáo dục kĩ 
năng TPV cho trẻ KTTT. 
3.4. Phương pháp giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT  

Theo Nguyễn Thị Hoàng Yến (2012), giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT có thể sử 
dụng một số phương pháp đặc thù như: Phương pháp hướng dẫn tất cả nhiệm vụ một lúc; 
phương pháp hướng dẫn theo kiểu giảm dần; phương pháp giảng giải, bắt chước, tạo thói 
quen; phương pháp trực quan, làm mẫu; phương pháp củng cố; phương pháp củng cố và thực 
hiện một phần giúp trẻ thực hiện hoạt động hay một kĩ năng nào đó đến một mức độ nhất 
định mà không phải phụ thuộc vào người khác.  

Nghiên cứu sẽ sử dụng những phương pháp trên để khảo sát giáo viên nhằm tìm hiểu 
thực trạng phương pháp giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT. 
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kĩ năng TPV cho trẻ khuyết tật trí tuệ 
4.1. Khả năng của trẻ 

Hiệu quả của việc giáo dục kĩ năng TPV phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Một trong 
những yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất đó chính là khả năng của trẻ. Tuy nhiên, ở trẻ 
chậm phát triển trí tuệ, do có những đặc điểm như: cảm giác, tri giác của trẻ chậm chạp, khả 
năng phân biệt kém, chủ yếu là tư duy cụ thể, thiếu tính liên tục, logic kém, thiếu khả năng 
phê phán, nhận xét; trí nhớ của trẻ hạn chế hơn so với trẻ bình thường thể hiện qua việc chậm 
nhớ mau quên, ghi nhớ dựa vào đặc điểm bên ngoài, khả năng ghi nhớ trừu tượng kém; khả 
năng chú ý của trẻ được đặc trưng bởi thời gian chú ý ngắn, khó tập trung, dễ phân tán, chú 
ý không bền vững; trẻ hay bắt chước và lặp lại lời nói của người khác nên việc giáo dục kĩ 
năng TPV cho trẻ cần có thời gian và sự kiên trì. Những khó khăn này còn thể hiện ở những 
mức độ khác nhau tùy thuộc vào chỉ số IQ của trẻ. Khó khăn mà trẻ KTTT gặp phải sẽ ảnh 
hưởng đến việc xác định mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục cho trẻ. 
4.2. Gia đình trẻ 

Gia đình có vai trò quan trọng đối với mọi mặt phát triển của trẻ, đặc biệt là đối với kĩ 
năng TPV. Bởi vì TPV là kĩ năng được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày của mỗi đứa trẻ. 
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Tuy nhiên, do áp lực của cuộc sống, do nhận thức của cha mẹ, do hoàn cảnh của mỗi gia 
đình là khác nhau nên không ít cha mẹ đã phó mặc việc chăm sóc – giáo dục trẻ cho các 
thành viên khác trong gia đình hoặc thầy cô giáo dạy trẻ. Nhiều cha mẹ có trình độ, có hiểu 
biết quan tâm đến con nhưng họ không đủ kiên nhẫn hoặc không có thời gian dành cho con.  

Do tầm quan trọng của gia đình đối với việc hình thành và phát triển kĩ năng TPV cho 
trẻ nên rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường trong quá trình giáo dục 
kĩ năng TPV cho trẻ. 
4.3. Giáo viên và môi trường lớp học 

Theo Nguyễn Xuân Hải (2007) và Phạm Thị Thu Cúc (2015), năng lực chuyên môn, kĩ 
năng sư phạm và đạo đức nghề nghiệp của giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng và hiệu 
quả đối với quá trình phát triển của trẻ. Trong tình hình thực tế hiện nay, khi nguồn giáo viên 
được đào tạo một cách bài bản chưa đủ cung cấp cho nhu cầu thực tiễn thì đạo đức nghề nghiệp, 
sự kiên nhẫn, chịu khó, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm làm việc thực tiễn của giáo viên sẽ 
là những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục trẻ KTTT. Giáo dục trẻ KTTT là 
công việc vất vả, khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì và tình thương rất lớn từ giáo viên.  

Đến trường, trẻ rất cần sự yêu thương, quan tâm của giáo viên. Giáo viên nên thường 
xuyên trao đổi với gia đình trong quá trình giáo dục trẻ thông qua kế hoạch giáo dục cá nhân 
cho trẻ. Môi trường lớp học, bạn bè, không gian hoạt động, phương tiện giáo dục… sẽ tạo 
ra điều kiện tối đa cho sự phát triển của trẻ. 
5. Kết quả nghiên cứu thực tiễn 
5.1. Sự cần thiết phải giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT 

Nghiên cứu này được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Giáo dục đặc 
biệt, Cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh, thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ 
côi thành phố Đà Nẵng. Cơ sở được thành lập từ tháng 4 năm 2014. Đây là nơi chăm sóc-
can thiệp-giáo dục trẻ em khuyết tật ở nhiều dạng khác nhau.  

Đối tượng khảo sát là 30 giáo viên đang làm việc tại cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ 
Xanh. Các giáo viên ở đây đều đã được đào tạo hoặc bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục đặc biệt. 

Phương pháp nghiên cứu chính là sử dụng phiếu khảo sát. Kết quả thu được như sau 
(xem Bảng 1): 

Bảng 1. Sự cần thiết phải giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT 

TT Nội dung Số lượng 
(N=30) Tỉ lệ (%) 

1 Rất cần thiết 27 90 
2 Cần thiết 3 10 
3 Không cần thiết 0 0 
3 Phân vân 0             0 

Kết quả điều tra và trao đổi trực tiếp với giáo viên cho thấy: 90% giáo viên đồng ý với 
quan điểm rèn luyện kĩ năng TPV cho trẻ KTTT là rất cần thiết, 10% cho là cần thiết. Điều 
này khẳng định phần lớn các giáo viên đang làm việc tại Cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ 
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Xanh nhận thức đúng đắn và rất coi trọng phát triển kĩ năng TPV cho trẻ khuyết tật nói chung 
và trẻ KTTT nói riêng. Phần lớn các trẻ tại cơ sở đều được học về kĩ năng TPV tùy theo khả 
năng của từng trẻ. Theo giáo viên, việc có được kĩ năng TPV sẽ giúp các em tự tin, vui vẻ 
và độc lập hơn trong cuộc sống. 
5.2. Mục đích giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT 

Để quá trình rèn luyện kĩ năng TPV cho trẻ KTTT một cách có hiệu quả, đầu tiên cần 
xác định mục đích của công việc này. Kết quả khảo sát trên 30 giáo viên dạy trẻ thể hiện ở 
Bảng 2 sau đây: 

Bảng 2. Mục đích giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT 

TT Mục đích 
Số lượng 
(N=30) 

Tỉ lệ (%) 

1 

Giúp trẻ biết cách làm ở mức độ đơn giản những 
công việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cá nhân của bản 
thân trẻ, để có thể sống độc lập, ít phụ thuộc vào 
người khác 

16 53,3 

2 
Giúp trẻ biết giữ gìn cơ thể sạch sẽ, tự bảo vệ sức 
khỏe của bản thân 

5 16,7 

3 Nâng cao khả năng hòa nhập cộng đồng của trẻ 9 30,0 
Rèn luyện kĩ năng TPV cho trẻ KTTT có thể hướng tới nhiều mục đích khác nhau. Với 

câu hỏi: “Theo thầy, cô mục đích nào là quan trọng nhất?”. Kết quả khảo sát cho thấy: Phần 
lớn giáo viên ở Cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh xác định đúng đắn mục đích của 
việc rèn luyện kĩ năng TPV cho trẻ KTTT. Trong đó, 16/30 giáo viên cho rằng rèn luyện kĩ 
năng TPV sẽ giúp cho trẻ biết cách làm ở mức độ đơn giản những công việc đáp ứng nhu 
cầu sinh hoạt cá nhân của bản thân trẻ, để có thể sống độc lập, ít phụ thuộc vào người khác. 
Có 5/30 giáo viên khẳng định việc rèn luyện kĩ năng TPV sẽ giúp trẻ KTTT biết cách giữ 
gìn cơ thể sạch sẽ. Và 9/30 giáo viên cho rằng có được kĩ năng TPV sẽ giúp cho trẻ KTTT 
tăng khả năng hòa nhập cộng đồng sau này.  

Như vậy, theo ý kiến đánh giá của giáo viên thì mục đích quan trọng nhất của giáo dục 
kĩ năng TPV là giúp trẻ có thể sống độc lập và ít bị phụ thuộc vào người khác. Còn nâng cao 
khả năng hòa nhập cộng đồng là mục đích cao hơn, nó chỉ đạt được khi những mục đích 
khác đã được thực hiện. Dựa vào khả năng của mỗi trẻ mà giáo viên có thể đặt ra mục đích 
khác nhau cho phù hợp với khả năng của từng trẻ. 
5.3. Căn cứ xác định nội dung giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT 

Việc xác định nội dung giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT không đơn giản, vì mỗi 
trẻ có đặc điểm phát triển riêng, nhu cầu, hứng thú khác nhau. Nội dung giáo dục, môi trường 
giáo dục, nhu cầu phụ huynh là những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nội dung giáo 
dục cho trẻ. Bảng 3 sau đây chỉ ra những căn cứ mà giáo viên dựa vào để xác định nội dung: 
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Bảng 3. Căn cứ xác định nội dung giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT 
TT Căn cứ Số lượng (N=30) Tỉ lệ (%) 
1 Nhu cầu, hứng thú của trẻ 12 40,0 
2 Kinh nghiệm mà trẻ đã có 8 26,6 
3 Nội dung chương trình quy định 6 20,0 
4 Môi trường sống 2 6,7 
5 Nhu cầu của phụ huynh 2 6,7 

 

Có nhiều căn cứ để xác định nội dung trang bị kĩ năng TPV cho trẻ KTTT, cụ thể: có 
40% giáo viên đồng ý với ý kiến dạy kĩ năng TPV cho trẻ phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu, 
hứng thú của trẻ. Tiếp theo, việc dạy phải dựa vào kinh nghiệm mà trẻ có (chiếm 26,6% lượt 
ý kiến). Một số giáo viên cho rằng việc dạy kĩ năng TPV cho trẻ KTTT do chương trình quy 
định (20%). Có 4/30 giáo viên bổ sung căn cứ để xác định nội dung dạy kĩ năng TPV cho 
trẻ là tùy thuộc vào môi trường sống và nhu cầu của phụ huynh. Như vậy, kết quả trên cho 
thấy căn cứ quan trọng nhất để xác định nội dung dạy kĩ năng TPV cho trẻ KTTT là nhu cầu, 
khả năng của trẻ; kế đến là kinh nghiệm trẻ có (là những yếu tố chủ quan), sau cùng là sự 
ảnh hưởng của các yếu tố khách quan như môi trường, chương trình… 
5.4. Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT 

Dạy kĩ năng TPV cho trẻ KTTT đòi hỏi một quá trình lâu dài và cần có sự kiên trì. 
Quá trình đó chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố sau (xem Bảng 4): 

Bảng 4. Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT 
TT Căn cứ Số lượng  Tỉ lệ (%) 
1 Khả năng của trẻ 22 43,1 
2 Gia đình trẻ 18 35,3 
3 Giáo viên và môi trường lớp học 11 21,6 

Trong tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT 
thì yếu tố về khả năng của trẻ nhận được lượt ý kiến nhiều nhất (22 lượt ý kiến). Yếu tố ảnh 
hưởng tiếp theo đến dạy kĩ năng TPV cho trẻ là từ gia đình của trẻ có 18 lượt ý kiến. Một số 
phụ huynh cho rằng trẻ còn quá nhỏ, lại khờ khạo không biết gì nhiều nên họ không quan 
trọng việc trẻ học gì, biết gì. Quan trọng là có nơi để trẻ tiếp xúc, có nơi để giữ trẻ cho ba 
mẹ đi làm. Yếu tố giáo viên và môi trường lớp học có 11 lượt ý kiến. Trình độ năng lực của 
giáo viên và môi trường, không khí lớp học ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình dạy và học 
kĩ năng TPV của trẻ KTTT. Như vậy, có thể thấy rằng hiệu quả của quá trình giáo dục kĩ 
năng TPV cho trẻ KTTT phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của trẻ, sự quan tâm phối hợp 
của gia đình và giáo viên. 
5.5. Phương pháp giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT 

Kết quả khảo sát ở Bảng 5 cho thấy phương pháp mà các giáo viên sử dụng để giáo 
dục trẻ rất đa dạng, có sự kết hợp nhiều phương pháp khác nhau: 
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Bảng 5. Phương pháp giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT 

TT Phương pháp 
 

Mức độ áp dụng  
Thường 
xuyên 

Thỉnh 
thoảng 

Không bao 
giờ 

1 Phương pháp hướng dẫn tất cả nhiệm vụ một lúc 2 4 24 
2 Phương pháp hướng dẫn theo kiểu giảm dần 5 21 3 
3 Phương pháp giảng giải, bắt chước, tạo thói quen 26 4 0 
4 Phương pháp trực quan, làm mẫu 28 2 0 
5 Phương pháp củng cố 16 14 0 
6 Phương pháp củng cố và thực hiện một phần  22 8 0 

Các phương pháp được giáo viên sử dụng nhiều nhất là: phương pháp trực quan và 
làm mẫu (28/30 lượt ý kiến), tiếp theo là phương pháp giảng giải để trẻ bắt chước và tạo thói 
quen cho trẻ (26/30 lượt ý kiến), phương pháp củng cố và tạo điều kiện cho trẻ thực hiện 
một phần yêu cầu của giáo viên (chiếm 22/30 lượt ý kiến). Có thể nói đây là những phương 
pháp quan trọng và có sự tác động qua lại với nhau trong việc rèn kĩ năng TPV cho trẻ khuyết 
tật nói chung và trẻ KTTT nói riêng. Có hai hình thức dạy cho trẻ KTTT kĩ năng TPV: dạy 
theo nhóm và dạy cá nhân. Mỗi trẻ có những nhu cầu, khả năng khác nhau nên cần hỗ trợ 
cho trẻ bằng nhiều hình thức và phương pháp khác nhau.  

Bên cạnh các phương pháp được sử dụng thường xuyên, thỉnh thoảng giáo viên cũng 
sử dụng các biện pháp như: hướng dẫn theo kiểu giảm dần (chiếm 21/30 ý kiến); sử dụng 
phương pháp củng cố: có 14 lượt ý kiến chọn thỉnh thoảng, 16 lượt ý kiến chọn thường xuyên 
sử dụng phương pháp này.  

Phương pháp hướng dẫn tất cả nhiệm vụ một lúc hầu như đa số giáo viên không bao 
giờ chọn sử dụng (24/30 lượt ý kiến). Theo các giáo viên, điều này rất khó thực hiện ở trẻ 
KTTT. Chỉ có một số ít trẻ sau một quá trình hướng dẫn thành thạo thì giáo viên mới có thể 
sử dụng phương pháp này. 

Những phương pháp trên được giáo viên thường xuyên trao đổi, chia sẻ với phụ huynh 
để giúp cha mẹ có thêm phương pháp và kiến thức hỗ trợ kĩ năng TPV cho trẻ khi ở nhà. 
5.6. Đánh giá hiệu quả các phương pháp được sử dụng để giáo dục kĩ năng TPV cho 
trẻ KTTT 

Bên cạnh việc lựa chọn và sử dụng các phương pháp giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ, giáo 
viên cũng cần quan tâm đến hiệu quả sử dụng các phương pháp đó. Hiệu quả đạt được sẽ phản 
ánh chất lượng giáo dục và khả năng thành thục các kĩ năng của trẻ KTTT (xem Bảng 6).  

Bảng 6. Đánh giá hiệu quả các phương pháp giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT 
TT Căn cứ Số lượng (N=30) Tỉ lệ (%) 
1 Rất hiệu quả 0 0 
2 Hiệu quả 16 53,3 
3 Bình thường 14 46,7 
4 Không hiệu quả 0 0 

 Tổng 30 100 
Bảng 6 cho thấy đa phần giáo viên khẳng định những phương pháp mà mình đang sử 

dụng để dạy kĩ năng TPV cho trẻ là hiệu quả (16/30 lượt ý kiến). Còn lại 14/30 giáo viên 
khẳng định các phương pháp họ đang sử dụng chỉ mới dừng ở mức độ bình thường. Như 
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vậy, đa số giáo viên đều khẳng định những gì mà mình đang làm là hiệu quả, nhưng theo 
quan sát của chúng tôi và ý kiến của một số giáo viên, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng những 
phương pháp mà giáo viên đang sử dụng để giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT chưa thực 
sự hiệu quả. Điều đó cho thấy chất lượng giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT chưa thực sự 
như mong đợi, còn nhiều hạn chế. 

Từ kết quả nghiên cứu thực trạng giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT, có thể rút ra 
một số kết luận sau: 

- 100% giáo viên khẳng định giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT là rất cần thiết. 
- Giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT cần hướng đến nhiều mục đích khác nhau nhưng 

quan trọng nhất là giúp cho trẻ có cuộc sống độc lập, ít phụ thuộc trong tương lai. 
- Việc xây dựng nội dung giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT cần căn cứ vào nhu cầu 

của trẻ, nội dung chương trình, môi trường sống và ý kiến của phụ huynh nhưng quan trọng 
nhất là dựa vào nhu cầu và khả năng của trẻ. 

- Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT như khả 
năng của trẻ, năng lực của giáo viên, sự phối hợp của phụ huynh. 

- Giáo viên đã sử dụng nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và hiệu quả các phương 
pháp cũng khác nhau. Một số giáo viên mặc dù có nhiều cố gắng nhưng những phương pháp 
giáo dục họ sử dụng vẫn chưa thực sự hiệu quả. 
6. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn đã cho thấy giáo dục kĩ năng TPV là một trong 
những nội dung giáo dục quan trọng đối với trẻ KTTT. Mặc dù đã xác định rõ mục đích, nội 
dung và hiệu quả của các phương pháp giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT, nhưng những 
phương pháp mà giáo viên đang sử dụng để giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT chưa thực 
sự hiệu quả, dẫn đến kết quả đạt được chỉ ở mức bình thường, chưa thực sự như mong đợi. 
Nghiên cứu cũng đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ 
KTTT như: khả năng của trẻ, năng lực của giáo viên, sự phối hợp của phụ huynh; từ đó, cần 
có những nghiên cứu sâu hơn, mang tính thực nghiệm nhằm khắc phục sự ảnh hưởng của 
các yếu tố đó, mang đến kết quả mong đợi trong quá trình hình thành và phát triển kĩ năng 
TPV cho trẻ trong tương lai. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 

 Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ,  
Đại học Đà Nẵng trong đề tài mã số B2018-DN03-23. 
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ABSTRACT 

Children with disabilities in general and children with intellectual disabilities in particular 
face many difficulties in life, especially self-care skills. To find out about the current training of self-
care skills for children with intellectual disabilities, the study conducted a survey of 30 teachers who 
are caring and educating children at the Blue Dream, an inclusive education institution, in Da Nang 
city. The survey results show that the training the self-care skills for children with intellectual 
disabilities at Blue Dream education is quite good, many teachers have clearly defined the goals, 
educational content and effective implementation of educational methods for children. In addition, 
there are also a few teachers who have not effectively implemented the training for children with 
intellectual disabilities. Therefore, they need to be more persistent in the process of training children, 
cooperating with young parents, and continuously learning to improve. The results help to identify 
the achievements and limitations of the training of self-care skills for children with intellectual 
disabilities at the Blue Dream. 

Keywords: children with disabilities; intellectual disability; self-care; self-care skills 
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	Việc xác định nội dung giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT không đơn giản, vì mỗi trẻ có đặc điểm phát triển riêng, nhu cầu, hứng thú khác nhau. Nội dung giáo dục, môi trường giáo dục, nhu cầu phụ huynh là những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nội du...
	5.4. Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT

	Dạy kĩ năng TPV cho trẻ KTTT đòi hỏi một quá trình lâu dài và cần có sự kiên trì. Quá trình đó chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố sau (xem Bảng 4):
	5.5. Phương pháp giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT

	Kết quả khảo sát ở Bảng 5 cho thấy phương pháp mà các giáo viên sử dụng để giáo dục trẻ rất đa dạng, có sự kết hợp nhiều phương pháp khác nhau:
	5.6. Đánh giá hiệu quả các phương pháp được sử dụng để giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ KTTT
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